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Thuôc bột SMIXTAL

SMIXTAL Thuốc bôt

e_ Công thức (Cho một gói thuốc bột 3,7g)
Dioctahedral smectIte............................-..----««++s+<+s+ 3g

Tá dược ................vừa đủ.................. 1 gói thuốc bột 3,7g

(Glucose anhydrous, aspartam, vanilin)

$ Chỉ định:

- Tiêu chảy cấp và mãn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn ỉa chảy kéo dài.

- Diéu trị triệu chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng

® Liều dùng:

e Trẻ em: + Dưới 1 tuổi: 1 gói/ ngày, chia làm 2-3 lần.
+ Từ 1 —2 tuổi: 1 — 2 gói/ ngày, chia làm 2-3 lần.
+ Trên 2 tuổi: 2 — 3 gói/ ngày, chia làm 2-3 lần.

- Thuốc có thể hòa trong bình nước (50m]) chia trong ngày hoặc trộn đều trong thức ăn sệt.

e Người lớn: 1 gói/ lần, ngày 3 lần. Hòa trong nửa ly nước.

- Thông thường nếu tiêu chảy cấp tính, liều lượng có thể tăng gấp đôi khi khởi đầu điều trị

-- Nên sử dụng: + Sau bữa ăn trong bệnh viêm thực quản

+ Xa bữa ăn ở các bệnh khác.

¢ Chống chỉ định:
- Người có tiền sử quá mẫn với Dioctahedral smectite hoặc bất kỳ thành phần khác của thuốc.

- Ïa chảy cấp mắt nước và điện giải nặng ở trẻ em.

¢ Than trong

- Phải bù nước nếu cần (bằng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) tùy theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và
mức độ mật nước do tiêu chảy.

- Thận trọng khi dùng thuốc đề điều trị ia chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đồi độ đặc

® Tương tác thuốc:

- Tính chất hấp phụ của Smixtal có thể làm thay đổi thời gian và sự hấp thu của thuốc khác, do đó
nên uông các thuôc khác cách khoảng với Smixtal từ 1 — 2 giờ.

© Tác dụng không mong muốn của thuốc:

~ Có thể gây ra hoặc làm tăng táo bón nhưng rất hiếm, điều trị vẫn có thé tiếp tục với liều lượng| `!
giảm.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

¢ Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Chỉ dùng Smixtal khi có sự chỉ định của thầy thuốc.

*® Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc

= Sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc

 

@ Qua liéu va xi trí

- Triệu chứng: Dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.

- Xử trí: CẦn ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

¢ Trinh bay:

- Hộp 30 gói 3,7g thudc bot.
 

 

 
 
 

https://trungtamthuoc.com/



 

 

¢ Han ding:

- 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

® Bảo quản:

- Nơi khô mát (nhiệt độ < 30°C), tránh ánh sáng.

¢ Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỀ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI ¥ KIEN CUA THAY THUỐC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP

CONG TY TNHH SX-TM DUGC PHAM NIC (NIC-PHARMA)

Lô 11D đường C —- KCN Tân Tạo —- Q.Bình Tân - TP.HCM

DT : 37.541.999 -  Fax:37.543.999
 

 

TP.HCM, ngay 13 thang 11 nam 2012
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Mẫu 3/ ACTD

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN .
1. Tên sản phẩm: SMIXTAL

2. Mô tả sản phẩm: Thuốc bột màu xám nhạt, mịn, đồng nhất, mùi thơm, vị hơi ngọt.

3. Thành phần của thuốc:

Mỗi gói thuốc bột gồm có:

Đi6tahEiitai]. GIIGDIÍNE saasenarnnesnediuiidtiditnibidtpuacaogiagEBS930L460010001000008 3g

(Glucose anhydrous, Aspartam, Vanilin)

4. Hàm lượng của thuốc: Dioctahedral smectite 3g

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

- _ Tiêu chảy cấp và mãn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn ia chảy kéo dài.

- _ Điểu trị triệu chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

e Trẻem: + Dưới 1 tuổi: 1 gói/ ngày, chia làm 2-3 lần.

+ Từ 1 — 2 tuổi: 1 — 2 gói/ ngày, chia làm 2-3 lần.

_ + Trên 2 tuổi: 2— 3 gói/ ngày, _chia làm 2-3 lần.

- _ Thuốc có thể hòa trong bình nước (50m]) chia trong ngày hoặc trộn đều trong thức ăn sệt.

e - Người lớn: 1 gói/ lần, ngày 3 lần. Hòa trong nửa ly nước.

⁄- _ Thông thường nếu tiêu chảy cấp tính,liều lượng có thể tăng gấp đôi khi khởi đầu điều trị
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+ Xa bữa ăn ở các bệnh khác.

7. Khi nào không nên dùng thuốc nay?

- _ Người có tiền sử quá mẫn với Dioctahedral smectite hoặc bất kỳ thành phần khác của thuốc.

- __ Ïa chảy cấp mất nước và điện giải nặng ở trẻ em.

8. Tác dụng không mong muốn:

- C6 thé gay ra hoặc làm tăng táo bón nhưng rất hiếm, điều trị vẫn có thể tiếp tục với liều lượng

giảm. |

9.. Nên tránh các loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? '

- Tinh chat hap phu cia Smixtal có thể làm thay đổi thời gian va sự hấp thu của thuốc khác, do đó

nên uống các thuốc khác cách khoảng với Smixtal từ 1 — 2 giờ.

10. Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc.

- _ Tiếp tục dùng thuốc theo sự chỉ định của Thầy thuốc.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?
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- _Nơi khô mát (nhiệt độ < 30C), tránh ánh sáng.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều.

- _ Dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

- _Cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

14. Tên của nhà sản xuất:

- _ Công ty TNHH SX - TM dược phẩm N.LC.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này.

- - Phải bù nước nếu cần (bằng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) tùy theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và

__ mức độ mất nước do tiêu chảy.

- _ Thận trọng khi dùng thuốc để điều trị ia chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc.

16. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

- _ Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: 13/11/2012

TP.HCM, ngày 13 thang 11 năm 2012
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